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Câu 1(3điểm):
a) T×m sè nguyªn tè p vµ q sao cho c¸c sè 7p + q vµ pq + 11 còng lµ c¸c sè nguyªn tè.
b) Cho x ; y ; z  là các số nguyên và 
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Chứng minh rằng P chia hết cho 30 khi và chỉ khi S chia hết cho 30.

Câu 2 (3,5điểm). a) Giải phương trình: 
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                            b) Giải hệ phương trình sau: 
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Câu 4(4,0điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB =  2R (R là một độ dài cho trước). M, N là hai điểm trên nửa đường tròn (O) sao cho M thuộc cung AN và tổng các khoảng cách từ A, B đến đường thẳng MN bằng 
[image: image4.wmf]3

R

. Gọi giao điểm của hai dây AN và BM là I, giao điểm của các đường thẳng AM và BN là K.

a)Chứng minh 4 điểm M, I, N, K cùng thuộc một đường tròn, tính bán kính của đường tròn đó theo R.

b)Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác KAB theo R khi M, N thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn giả thiết của bài toán.

Câu 5(1,5điểm): Cho các số x; y; z không âm, không đồng thời bằng 0 và thỏa mãn: 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
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Hết
TÂN SƠN
ĐÁP ÁN ĐỀ CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TỈNH  MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2016-2017
Câu 1(3,0điểm):a) (1,5điểm):T×m sè nguyªn tè p vµ q sao cho c¸c sè 7p + q vµ pq + 11 còng lµ c¸c sè nguyªn tè.

DÔ thÊy c¸c bé sè(p;q) lµ(2;3), (3;2) tháa m·n.Ta sÏ chøng minh kh«ng cßn bé sè nµo kh¸c.

Khi p>3, q>3, do p vµ q lµ sè nguyªn tè nªn p=3k+1 hoÆc p=3k+2, q=3n+1, q=3n+2                  (0,25điểm).
XÐt tr­êng hîp p=3k+1, q= 3n+1 hoÆc p=3k+2, q=3k+2 th× pq+11 ®Òu chia hÕt cho 3 nªn lo¹i.  (0,5điểm).
XÐt tr­êng hîp p=3k+1, q= 3n+2 hoÆc p=3k+2, q=3k+1 th× 7p+q ®Òu chia hÕt cho 3 nªn lo¹i     (0,5điểm).
Vậy bộ số(p;q) lµ(2;3), (3;2)                                                                                                            (0,25điểm).
                         b)(1,5điểm).Cho x ; y ; z  là các số nguyên và 
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Chứng minh rằng P chia hết cho 30 khi và chỉ khi S chia hết cho 30.
	 Đặt 
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( a ; b ; c  là các số nguyên )

Xét 
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                                                                     (0,25điểm).


	Ta có :  với mọi số nguyên m thì  
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  chia hết cho 30  

Thật vậy: 
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(1) Với mọi số nguyên m thì 
[image: image13.wmf];(1);(1);(2);(2)
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 là  5 số nguyên liên tiếp nên trong đó có 1 thừa số chia hết cho 2; 1 thừa số chia hết cho 3;1 thừa số chia hết cho 5 mà 2; 3; 5 nguyên tố cùng nhau từng đôi một nên tích của chúng chia hết cho 2.3.5.  Hay 
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Và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image16.wmf];(1);(1);(2);(2)
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 là 3 số nguyên liên tiếp nên trong đó có 1 thừa số chia hết cho 2; 1 thừa số chia hết cho 3 mà 2; 3 nguyên tố cùng nhau nên tích của chúng chia hết cho 2.3. Hay 
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 chia hết cho 30                          (3)

Từ (1); (2); (3) Suy ra với mọi số nguyên m thì  
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Do đó 
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 chia hết cho 30  với a; b; c là các số nguyên   (1,25điểm).


Câu 2 (3,5điểm):a) (2,0điểm) Giải phương trình: 
[image: image20.wmf]32
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. Với điều kiện biến đổi phương trình đã cho trở thành: 
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                                                     (0,5 điểm)     

	Chia cả hai vế của phương trình cho 
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 (1)                                                               (0,5 điểm)      


	Đặt 
[image: image25.wmf]2

2

  (0)

24

x

tt

xx

+

=³

-+


Thay vào (1) ta được 
[image: image26.wmf]2

320

tt

-+=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]1
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	+ với 
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 (t/m).

+ với 
[image: image31.wmf]2

t

=

ta có 
[image: image32.wmf]2

2

2

  =249140

24

x

xx

xx

+

Û-+=

-+

 (vô nghiệm).     
Vậy phương trình có tập nghiệm là S={1;2}                                                      (0,5 điểm)     


b) (1,5 điểm) Giải hệ phương trình sau: 
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+ Với 
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 Hpt trở thành: 
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(vô nghiệm)                                      0,25đ

	+ Với 
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(1)                                                   0,5đ
+ Đặt 
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	+ Giải được: 
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Vậy nghiệm của hệ là: 
[image: image44.wmf](;)(1;2) ; (x;y)=(-2;5)

xy

=

                                                 0,5đ


Câu 4(4,0điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB =  2R (R là một độ dài cho trước). M, N là hai điểm trên nửa đường tròn (O) sao cho M thuộc cung AN và tổng các khoảng cách từ A, B đến đường thẳng MN bằng 
[image: image45.wmf]3

R

. Gọi giao điểm của hai dây AN và BM là I, giao điểm của các đường thẳng AM và BN là K.

a.Chứng minh 4 điểm M, I, N, K cùng thuộc một đường tròn, tính bán kính của đường tròn đó theo R.

b.Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác KAB theo R khi M, N thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn giả thiết của bài toán.

	
[image: image46.png]





	a) (2,0 điểm) Gọi E là trung điểm của MN. F là trung điểm của IK. Chứng minh được 4 điểm M, I, N, K cùng nằm trên một đường tròn tâm F bán kính MF.                          (0,75 điểm)     
* Ta có 3 điểm E, F, O đều thuộc đường trung trực của MN nên 3 điểm F, E, O thẳng hàng. 

Tính được 
[image: image47.wmf]3
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. Suy ra tam giác OMN là tam giác đều.             (0,5 điểm)     
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 góc MON = 600 
[image: image50.wmf]Þ

 góc MKN = 600, suy ra góc MFN = 1200. 
Do đó, góc MFE = 600.                                                                                         (0,5 điểm)     
Trong tam giác MEF, ta tính được MF = 
[image: image51.wmf]3
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Vậy bán kính đường tròn đi qua bốn điểm M, I, N, K bằng 
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.                         (0,25 điểm)     

	b. (2,0 điểm)     Ta có 
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SKAB  lớn nhất 
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 KH lớn nhất.

Mà 
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 nên KH lớn nhất khi và chỉ khi KH = KO hay H trùng với O. Khi đó, tam giác KAB cân tại K. Mà góc K bằng 600 nên tam giác KAB là tam giác đều.               (1,0 điểm)     
Ta có 
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Vậy giá trị lớn nhất của diện tích tam giác KAB bằng 
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Câu 5(1,5điểm): Cho các số x; y; z không âm, không đồng thời bằng 0 và thỏa mãn: 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
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	 Trước tiên ta chứng minh bất đẳng thức: Với 
[image: image61.wmf]"

a, b, c 
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 R và x, y, z > 0 ta có
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   (*)      Dấu “=” xảy ra 
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Thật vậy, với a, b 
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 R và x, y > 0 ta có   
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EMBED Equation.DSMT4[image: image69.wmf](
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áp dụng bất đẳng thức (**) ta có
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       Dấu “=” xảy ra 
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Áp dụng với a = b= c = 1 ta có 
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( Có thể chứng minh BĐT trên nhờ áp dụng BĐT Bunhicopski )                                    (0,5 điểm)     

	Áp dụng BĐT Côsi cho 2 số dương ... ta có: 
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	Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi các số x; y; z không âm và không đồng thời bằng 0 thỏa mãn : 
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  ( Thỏa mãn)
Vậy Min
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 x = 2; y = 1;  z = 0.                                                                      (0,5 điểm)     


Hết
ĐỀ CHÍNH THỨC
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